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THUẬT NGỦ VÀ TỪ  VIÉT TẮT

I. Tiếng A ll  li

4GT forth generation 
technique

Kỹ thuật thế hệ 4

CASE Computer Aided 
Software Engineering

Kỹ nghệ phần mềm dược hỗ trợ bởi máy 
tính

CBSE C om ponent-Based 
Software Engineering

Kỹ nghệ phần mềm dựa trẽn thành phẩn

CMM Capability Maturity 
Model

Mô hình trưởng thành

CMMI Capability Maturity 
Model lntergration

Mô hình trường thành tích hợp

COM Component Object 
Model

Mô hình đối tượng thành phần

CORBA Common Object 
Request Broker 
Architecture

Một kiến trúc huớng đối tượng

DC OM Distributed Component 
Object Model

Mô hình đối tượng phân tán

DSQ1 Design Structure 
Quality Index

Chi số chất lượng về cấu trúc thiết kế

E R Entity-Relationship Mô hình thực thể - mối quan hệ

EJB Enterprise JavaBeans Một mô hình thành phần phần mềm dành 
cho việc phát triển và triển khai các ứng 
dụng nghiệp vụ mức doanh nghiệp
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HCI Human - Computer 

Interface

HỈPOC Hierarch Input Process 
Output Chart

HTML Hyper Text Markup 

Language

HW Hardware

I-CASE Integrated CASE

IDL Interface Description 

Language

IEEE Institute Electrical and 
Electronic Engineers

ISO International Standards 
Organization

IT Information Technology

LAN Local Arear Network

NF Normal form

OMG Object Management 
Group

OOA Object - Oriented 
Approach

OOP Object - Oriented 
Programming

ORB Object Request Broker

PC Personal Computer

Giao diện người - máy

Sơ đồ phân cấp vào - ra

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Phần cứng

CASE tích hợp

Ngôn ngữ mô tả giao diện

Viện kỹ nghệ điện và điện tử

Tổ chức quốc tế về chuẩn hóa

Công nghệ thông tin 

Mạng cục bộ 

Dạng chuẩn

Nhóm quản lý đối tượng

Cách tiếp cận hướng đối tượng

Phương thức lập trình hướng đối tuợng

Bộ phận trừu tượng trung gian 

Máy tính cá nhân



IAD Rapid Application Phát triển ứng dụng nhanh

Development

Í.UP Rational Unified Tien trình thống Iihat
Process

ỈC Software configuration cấu hình phần mềm

SCI Software Configuration Khoản mục cấu hình phần mềm
Item

5CM Software Configuration Quán lý cấu hình phần mềm
Management

SEI Software Engineering Viện công nghệ phần mềm Mỹ

Institute

SMI Software Maturity Index Chi so trưởng thành phần mem

SOA Service Oriented Kiến trúc hướng dịch vụ

Architecture

SOAP Simple Object Access Giao thức truy xuất đối tượng đơn giản
Protocol

SQA Software Quality Bảo đảm chất lượng phần mềm

Assurance

sw Software Phần mềm

UDDI Universal Description, Một thành phần đăng ký dịch vụ
Discovery and 
Integration

UIDS User interface Hệ thống phát triển giao diện người dùng
/ development system

UML Unified Modeling Ngôn ngữ mô hình hợp nhất
Language
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VORD Viewpoint-Oriented Xác định yêu cầu hướng theo cách nhìn
Requirements Definition

w s  Web Service Djch V ỊI web

WSDL Web Services Ngôn ngữ đặc tả dịch vụ web
Description Language

XML Extensible Makup Ngôn ngữ đánh dấu mờ rộng
Language

2. Tiếng Việt

CNTT Công nghệ Thông tin 

CSDL Cơ sờ dữ liệu 

HTTT Hệ thống thông tin 

NSD Người sử dụng
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